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KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 

Môn: TIẾNG ANH – Lớp 7 

  Kỹ năng nói(Speaking) Thời gian: 10 phút 

                                                    

MÃ ĐỀ 1             
 

 

  

- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

 - Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần.  

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút.  

- Điểm phần 1: 0.5; Điểm phần 2: 1.0; Điểm phần 3: 0.5 

PART 1: Introduce yourself  

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic Traffic 

 (Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

 

 
 

1. What’s this?/ What does this sign mean?  

2. How does he/she go to school? 

3. where should children play? 

4. Where should pedestrians cross the street 

PART 3: Answer the questions about the topic Traffic 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 

questions) 

1. How do you go to school? 

2. What are the problems of the traffic in your town/city? 

3.What should we do to reduce these problems? 

 

 
.............................................. (The end) ............................................. 
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- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

 - Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần.  

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút.  

- Điểm phần 1: 0.5; Điểm phần 2: 1.0; Điểm phần 3: 0.5 

PART 1: Introduce yourself  

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic Traffic 

 (Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

 

 
 

1. What’s this?/ What does this sign mean?  

2. How does he/she go to school? 

3. How does his/her father go to work? 

4. Where should pedestrians cross the street 

PART 3: Answer the questions about the topic Traffic 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 

questions) 

1. When you are a road user, what should/ shouln’t you do? 

2. What are the problems of the traffic in your town/city? 

3. What should we do to reduce these problems? 

 

 
.............................................. (The end) ............................................. 
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- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

 - Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần.  

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút.  

- Điểm phần 1: 0.5; Điểm phần 2: 1.0; Điểm phần 3: 0.5 

PART 1: Introduce yourself  

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic FILMS 

(Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

 

 
 

 
1. What kind of film is it?  

2.  A film that tries to make the audience laugh?   

3. A film that shows real life events or stories?     

4. A film that sets in the future, often about science.    

PART 3: Answer the questions about the topic FILMS 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 questions) 
 

1.What is your favorite film? 

2.Who is the main character? 

3.Why do you like this film? 
.............................................. (The end) ............................................. 
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- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

 - Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần.  

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút.  

- Điểm phần 1: 0.5; Điểm phần 2: 1.0; Điểm phần 3: 0.5 

PART 1: Introduce yourself  

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic FILMS 

(Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

 

 
 

 
3. What kind of film is it?  

4.  A film that tries to make the audience laugh?   

3. A film that shows real life events or stories?     

4. A film that sets in the future, often about science.    

PART 3: Answer the questions about the topic FILMS 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 questions) 
 

1.Do you like cartoon/fantasy?Why or why not? 

2.What is the film about? 

3.Why do you like this film? 
.............................................. (The end) ............................................. 
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- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

 - Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần.  

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút.  

- Điểm phần 1: 0.5; Điểm phần 2: 1.0; Điểm phần 3: 0.5 

PART 1: Introduce yourself  

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic FESTIVAL AROUND THE WORLD 

(Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

 

 
1. What festival is this?  

2. What are they doing? 

3.Where can you see famous actors and actresses?   

4.What festival do they prepare for?  

PART 3: Answer the questions about the topic FESTIVAL AROUND THE WORLD 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 questions) 

1.What festival do you like best?Why? 

2. What benefits can you get from this festival? 

3.What do you prepare for Tet? 
.............................................. (The end) ............................................. 
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- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

 - Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần.  

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút.  

- Điểm phần 1: 0.5; Điểm phần 2: 1.0; Điểm phần 3: 0.5 

PART 1: Introduce yourself  

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic FESTIVAL AROUND THE WORLD 

(Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

 

 
1. What festival is this?  

2. What are they doing? 

3.Where can you see famous actors and actresses?   

4.What festival do they prepare for?  

PART 3: Answer the questions about the topic FESTIVAL AROUND THE WORLD 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 questions) 

1.What festival do you like best?Why? 

2.What do you prepare for Tet? 

3. What benefits can you get from this festival? 

 
.............................................. (The end) ............................................. 
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- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

 - Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần.  

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút.  

- Điểm phần 1: 0.5; Điểm phần 2: 1.0; Điểm phần 3: 0.5 

PART 1: Introduce yourself  

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic ENERGY SOURCES 

(Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

 

 

 
 

1.What’s it?  

2.What type of energy is this?  

3.Can you show me three renewable energy?  

4.It is a thing that gets energy from the sun.  

PART 3: Answer the questions about the topic ENERGY SOURCES 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 questions) 
 

1. How many energy sources are there? What are they? 

2. What are the advantages/ disadvantages of hydro energy? 

3. What do you usually do to save energy? 
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- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

 - Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần.  

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút.  

- Điểm phần 1: 0.5; Điểm phần 2: 1.0; Điểm phần 3: 0.5 

PART 1: Introduce yourself  

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic ENERGY SOURCES 

(Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

 

 

 
 

1.What’s it?  

2.What type of energy is this?  

3.Can you show me three non-renewable energy?  

4.It is a thing that gets energy from the sun.  

PART 3: Answer the questions about the topic ENERGY SOURCES 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 questions) 
 

1. How many energy sources are there? What are they? 

2. What are the advantages/ disadvantages of solar energy? 

3. What do you usually do to save energy? 
.............................................. (The end) ............................................. 

 

 



Trang 9/10  

ĐỀ CHÍNH THỨC 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HUYỆN QUẾ SƠN 

 

 
 

 

KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 

Môn: TIẾNG ANH – Lớp 7 

Kỹ năng nói(Speaking) Thời gian: 10 phút    

                                                    

MÃ ĐỀ 9             
 

 

  

- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

 - Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần.  

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút.  

- Điểm phần 1: 0.5; Điểm phần 2: 1.0; Điểm phần 3: 0.5 

PART 1: Introduce yourself  

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic TRAVELLING IN THE FUTURE 

(Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

 

 
1. What’s this?  

2. What’s his/ her favourite means of transport?  

3. How will he/ she travel in the future?  

4. It travels in space. It can even carry people to the moon.  

PART 3: Answer the questions about the topic TRAVELLING IN THE FUTURE 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 questions) 

1. What’s his/ her favourite means of transport? Why? 

2. What means of transport will students use to go to school in the future? Why? 

3.What are some of flying car’s/ hyperloop’s/ bullet trains’……. advantages? 
 

.............................................. (The end) ............................................. 
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- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

 - Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần.  

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút.  

- Điểm phần 1: 0.5; Điểm phần 2: 1.0; Điểm phần 3: 0.5 

PART 1: Introduce yourself  

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic TRAVELLING IN THE FUTURE 

(Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

 

 
1. What’s this?  

2. What’s his/ her favourite means of transport?  

3. How will he/ she travel in the future?  

4. It travels in space. It can even carry people to the moon.  

PART 3: Answer the questions about the topic TRAVELLING IN THE FUTURE 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 questions) 

1. Do you think what we will travel  in the future?  

2. What means of transport will students use to go to school in the future? Why? 

2.What are some of flying car’s/ hyperloop’s/ bullet trains’……. advantages? 

 
.............................................. (The end) ............................................. 

 


